
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A5  

Tên giáo viên: Lớp A5  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/10 đến 

03/11 

Nguyễn Thị Yến  

Tuần 2 

Từ 06/11 đến 

10/11 

Nguyễn Thị Tứ  

Tuần 3 

Từ 13/11 đến 

17/11 

Nguyễn Thị Yến  

Tuần 4 

Từ 20/11 đến 

24/11 

Nguyễn Thị Tứ  

Tuần 5 

Từ 27/11 đến 

01/12 

Nguyễn Thị Yến  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: 

- Cô nhẹ nhàng đón trẻ vào lớp. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ, trang phục của trẻ phù 

hợp khi thời tiết giao mùa.  

- Nhắc trẻ một số kỹ năng trong giao tiếp: Chào, hỏi ông bà, bố mẹ.….khi đến lớp. 

(MT84)  
- Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân của trẻ gọn gàng đúng ngăn tủ của mình.  

- Cho trẻ sao chép, tự viết tên mình trên bảng bé đến lớp.  

* Ăn sáng:  

- Cô tổ chức giờ ăn cho trẻ, khuyến khích động viên trẻ ăn hết xuất; Rèn thói quen ăn 

uống vệ sinh...  

* Cho trẻ tập thể dục sáng theo nhạc. (MT6)  

- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn các kiểu đi: Đi thường, di kiễng gót, đi thường,.... 

theo nhạc bài hát nước ngoài. 

+ Hô hấp: Hít, thở.  

+ Tay: Hai tay đưa trước lên cao. 

+ Bụng: 2 tay lên cao người sang 2 bên.  

+ Chân: Chân đưa trước, khuỵu gối  

+ Bật: Bật chụm tách. 

+ Điều hòa: Đưa 2 tay nhẹ nhàng lên - xuống 

- Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập cất dụng cụ thể dục.  

- Cho trẻ tập bài dân vũ: Chicken dance.  

- Thứ 6 hàng tuần cho trẻ đọc một số bài đồng dao: Lộn cầu vồng, chi chi chành 

MT84, 

MT6 



chành..... 

- Cho trẻ đi vào lớp theo nhạc bài hát: “Em đi mẫu giáo”.  

 

Trò chuyện 

* Trò chuyện với trẻ về gia đình trẻ:  

- Trong gia đình con có những ai? Bố mẹ làm nghề gì?  

- Con có những anh chị em nào? Anh chị con học lớp mấy? (MT44)  

- Nhà con ở đâu? Số điện thoại của bố, mẹ con là số nào? (MT45)  

=> Giáo dục trẻ yêu quý những thành viên trong gia đình mình vì mọi người luôn yêu 

thương, quan tâm chia sẻ với nhau những lúc vui, buồn.... Luôn biết vâng lời, giúp đỡ 

bố mẹ những công việc vừa với sức mình. (MT74)  

* Trò chuyện với trẻ về ngôi nhà của bé:  

- Ngôi nhà con ở là nhà gì? Nhà con có mấy tầng? Sơn tường màu gì?... 

- Trong nhà con có những phòng nào? 

- Quang cảnh ngôi nhà xung quanh có gì?  

=> Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh cho nhà của mình luôn luôn sạch sẽ. 

* Trò chuyện về ngày nhà giáo VN 20/11 :  

- Con có biết ngày 20-11 là ngày gì? 

- Các con làm gì để chúc mừng các cô nhân ngày 20-11. Con chúc các cô như thế nào?  

=> Giáo dục trẻ kính trọng, lễ phép với cô giáo.....  

* Trò chuyện với trẻ về đồ dùng trong gia đình:  

- Trong gia đình con có những loại đồ dùng gì? (MT53)  

- Ở phòng khách có những đồ dùng gì? 

- Còn phòng bếp có nhiều đồ dùng không? Các đồ dùng để làm gì? 

- Không có đồ dùng có được không? Vì sao? 

=> Giáo dục trẻ phải biết giữ gìn, vệ sinh sạch sẽ các loại đồ dùng trong gia đình.... 

* Phân loại đồ dùng trong gia đình (MT83)  

- Có những nhóm đồ dùng nào trong gia đình?  

- Nhóm đồ dùng để ăn, để uống là những đồ dùng nào? 

- Có những đồ dùng nào sử dụng điện? 

- Đồ dùng bằng gỗ là đồ dùng nào? 

MT44, 

MT45, 

MT74, 

MT53, 

MT83 



=> Giáo dục trẻ biết sử dụng các loại đồ dùng khác nhau và giữ gìn các đồ dùng đó,....  

 

Hoạt động 

học 

T2 

Âm nhạc 

DH (NDTT): 

Nhà mình rất vui 

NH (NDKH): 

Gia đình nhỏ 

hạnh phúc to.  

 

Âm nhạc 

Dạy VĐ 

(NDTT): Nhà 

của tôi 

- TCAN: 

(NDKH): Ai 

nhanh hơn.  

 

Âm nhạc 

Dạy hát 

(NDTT): Bàn 

tay mẹ 

NH (NDKH): 

Cho con  

 

Âm nhạc 

Dạy VĐ 

(NDTT): Bông 

hồng tặng cô 

TCAN (NDKH): 

Nghe âm thanh 

đoán tên nhạc cụ  

 

Âm nhạc 

Dạy hát 

(NDTT): Bé 

quét nhà. 

TCAN: Khiêu 

vũ cùng bóng.  

 

MT107, 

MT73, 

MT15 

T3 

Làm quen với 

toán 

Tách, gộp 7 đối 

tượng theo các 

cách khác nhau.  

 

Khám phá 

Ngôi nhà của bé 

(MT73)  
 

Làm quen với 

toán 

Dạy trẻ NB chữ 

số 8 và SL trong 

phạm vi 8.  

 

Khám phá 

Phân loại đồ 

dùng trong gia 

đình. (MT15)  

 

Làm quen với 

toán 

Tách, gộp 8 đối 

tượng theo các 

cách khác nhau.  

 

T4 

Làm quen chữ 

viết 

Trò chơi chữ cái 

e, ê.  

 

Làm quen chữ 

viết 

Tập tô chữ cái e, 

ê  

 

Làm quen chữ 

viết 

Làm quen chữ 

cái 

u, ư  

 

Làm quen chữ 

viết 

Trò chơi chữ cái 

u, ư  

 

Làm quen chữ 

viết 

Tập tô chữ cái u, 

ư  

 

T5 

Văn học 

Thơ: Thương 

ông 

(Đa số trẻ chưa 

Thể dục 

VĐCB: Bò bằng 

bàn tay, bàn 

chân (Bò cao).  

Văn học 

Truyện: Bàn tay 

có nụ hôn. 

(Đa số trẻ chưa 

Thể dục 

VĐCB: Đi 

ngang bước dồn 

trên ghế thể dục. 

Văn học 

Thơ: Cái bát 

xinh xinh 

(Đa số trẻ chưa 



biết)  

 

TCVĐ: Nhảy 

bao bố  

 

biết)  

 

TCVĐ: Đua 

thuyền.  

 

biết)  

 

T6 

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ người thân 

trong GĐ bé. 

(Đề tài) 

(MT107)  
 

Hoạt động tạo 

hình 

UDPP STEAM 

trong hoạt động 

tạo hình: Chế tạo 

ống dẫn truyền 

âm thanh 

(Quy trình 5E)  

 

Hoạt động tạo 

hình 

Cắt dán đồ dùng 

trong gia đình.  

(Đề tài)  

 

Hoạt động tạo 

hình 

Cắt dán hoa.  

(Đề tài)  

 

Hoạt động tạo 

hình 

Nặn đồ dùng 

trong gia đình. 

(Đề tài)  

 

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1:  

- HĐCĐ: Thăm quan tìm hiểu phòng thể chất. Quan sát cây hoa hồng leo, cây chuỗi 

ngọc. Quan sát cây xoài. Quan sát cây hoa hồng, cây hoa giấy. 

-TCVĐ: Chạy đổi chỗ. Đua thuyền.Rồng rắn lên mây. Cướp cờ.  

- HĐLĐ: Chăm sóc vườn rau của lớp.  

- Chơi tự chọn: Chơi tại khu vui chơi: Bể vầy, sân bóng, các mảng tường, giao thông, 

vận động....  

* Tuần 2:  

- HĐCĐ: Quan sát cây hoa cẩm tú mai, cây hoa hồng. Thăm quan và trải nghiệm khu 

trạm y tế xã. Quan sát bầu trời. Quan sát cây bàng Inđonesia. 

- TCVĐ: Chạy cùng bóng lăn. Chạy tiếp sức. Ném còn. Gà vào vườn rau.  

- HĐTT: Giao lưu với lớp A2 qua các trò chơi: Mèo đuổi chuột, chuyền bóng qua đầu, 

kẹp bóng, ném xa…..  

- Chơi tự chọn: Chơi ở các góc cầu thang: Sách, thời trang, dân gian, sáng tạo....  

* Tuần 3:  

- HĐCĐ: Quan sát các con vật ngoài sân chơi: Gấu trúc, bò sữa. Thăm quan và trải 

nghiệm tìm hiểu phòng tin học. Quan sát khu vườn hoa hồng. Quan sát vườn cây ăn 

MT56 



quả. (MT56)  

- TCVĐ: Rồng rắn lên mây. Chó sói xấu tính. Nhảy bao bố. Chuyền bóng.  

- HĐLĐ: Chăm sóc vườn rau của lớp.  

- Chơi tự chọn: Chơi tại các khu vườn: Vườn rau, vườn cây ăn quả, vườn hoa hồng... 

Tuần 4: 

- HĐCĐ: Quan sát đồ chơi ngoài trời. Quan sát thời tiết trong ngày.Quan sát cây hoa 

mẫu đơn, cây hoa giấy. Quan sát cây hoa giấy.  

- TCVĐ: Chạy tiếp cờ. Khiêu vũ cùng bóng. Chạy tiếp sức. Chạy cùng bóng lăn. 

- HĐTT: Giao lưu với lớp A1, A2 qua các trò chơi: Chuyền bóng qua chân, lăn bóng 

và di chuyển theo bóng, bật nhảy ra vào vòng. 

- Chơi tự chọn: Chơi xếp hình bằng dây chun, làm đồ chơi từ lá cây.  

* Tuần 5 

- HĐCĐ: Quan sát vườn cây ăn quả. Quan sát khu nhà để xe giáo viên.Quan sát khu 

vườn rau. Quan sát vườn cây ăn quả. 

- TCVĐ: Rồng rắn lên mây.Mèo đuổi chuột. Nhảy bao bố. Kéo co.  

- HĐLĐ: Chăm sóc vườn rau của lớp.  

- Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài trời: Đu quay, cầu trượt...  

 

Hoạt động chơi 

góc 

* Góc trọng tâm: 

- Xây dựng khu nhà ở của bé (T1). Nấu ăn, bày bàn ăn (T4). Chơi trên mảng tường: 

Đếm, thêm bớt, tách gộp trong phạm vi 7, 8 (T5). Vẽ, xé, cắt, gấp dán hoa, trang trí 

bưu thiếp tặng cô nhân ngày 20/11 (T2, 3).  

1. Góc phân vai: 

- Xây dựng: Xây dựng ngôi nhà ở của bé. Lắp ghép các mô hình...  

- Bán hàng: Sắp xếp các mặt hàng, bán hàng cho khách,... (MT57)  

- Nấu ăn: Đi chợ mua thực phẩm, nấu cơm, rán đậu,....Trang trí bàn ăn.... 

2. Góc học tập: 

- Toán: Trẻ chơi trên mảng tường mở: Ôn số lượng, tách, gộp trong phạm vi 7, 8. Đồ 

các chữ số, tô màu, cắt dán các chữ số, làm bài tập toán....  

- Văn học: Xem sách, tranh truyện, tô màu tranh truyện,...  

MT57, 

MT28 



- Chữ cái: Tập viết tên mình, tên bạn trong lớp, gắn hoa lá chữ cái, tô đồ chữ cái, sắp 

xếp chữ cái theo quy tắc ....  

3. Góc nghệ thuật: 

- Tạo hình: Vẽ, xé, cắt, gấp dán hoa, trang trí bưu thiếp tặng cô nhân ngày 20/11 

(MT28)  
4. Góc Steam:  

Vẽ thiết kế kính mắt, ngôi nhà,.... 

5. Góc kỹ năng tự phục vụ:  

Rèn kỹ năng gắp bằng đũa, xúc hột hạt, chải tóc- buộc tóc, kéo khóa, cài- cởi cúc áo, 

buộc nơ, sử dụng cúc bấm .... 

6. Góc thiên nhiên:  

Chăm sóc chậu cây cảnh của lớp.  

 

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ 

sinh đúng cách.  

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn: Mời cô, mời bạn, không nói chuyện 

trong khi ăn.....  

- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của 

chúng đối với sức khỏe (MT9)  

- Nghe kể chuyện, đọc thơ: Tích chu, ba cô gái, làm anh, thương ông, quạt cho bà 

ngủ,…..  

 

MT9 

Hoạt động chiều 

* Tuần 1: 

- Cho trẻ giới thiệu về gia đình trẻ.  

- Cho trẻ làm bài 4 trong vở bé làm quen với toán  

- Cho trẻ vẽ, tô màu đồ dùng trong gia đình.  

- Cô và trẻ vệ sinh các góc, giá đồ chơi.  

- Văn nghệ nêu gương bé ngoan. (MT77)  

* Tuần 2: 

- Ôn lại chữ cái đã học cho trẻ chưa nhận biết và phát âm đúng: Bảo, Nhung, Lâm. 

MT77, 

MT97 



- Cho trẻ vẽ ngôi nhà của bé. Tìm hiểu các nguyên vật liệu làm mô hình ngôi nhà.  

- Hướng dẫn trẻ các kỹ năng xé dán: Xé dải dài, xé bấm,…  

- Cô và trẻ vệ sinh các góc, giá đồ chơi.  

- Văn nghệ nêu gương bé ngoan  

* Tuần 3: 

- Cho trẻ đọc các bài thơ, hát đã học.  

- Cho trẻ làm bài 16 trong vở bé làm quen với toán  

- Cho trẻ vẽ, xé, dán trang trí bưu thiếp tặng cô giáo nhân ngày 20/11.  

- Cô và trẻ vệ sinh các góc, giá đồ chơi.  

- Văn nghệ nêu gương bé ngoan  

* Tuần 4: 

- Ôn lại tư thế ngồi, cách cầm bút đúng. Rèn kỹ năng cầm bút, tư thế ngồi tô cho trẻ 

chưa thực hiện đúng: Nhung, Bảo. 

- Cho trẻ ôn vận động theo tiết tấu chậm các bài hát đã học. (MT97)  

- Cho trẻ làm bài 5,6 trong vở làm quen với toán. 

- Cô và trẻ vệ sinh các góc, giá đồ chơi.  

- Văn nghệ nêu gương bé ngoan  

a* Tuần 5:  

- Ôn các VĐ: Bò bằng bàn tay, bàn chân. Đi ngang bước dồn trên ghế thể dục.  

- Cho trẻ làm bài 15 trong vở bé làm quen với toán  

- Cho trẻ đọc các bài thơ đã học.  

- Cô và trẻ vệ sinh các góc, giá đồ chơi.  

- Văn nghệ nêu gương bé ngoan  

 

Chủ đề - Sự kiện  Gia đình của bé  Ngôi nhà của bé  Đồ dùng GĐ  Ngày 20/11  

Phân loại đồ 

dùng trong gia 

đình  
 

Đánh giá KQ 

thực hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 



 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 

 


